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Tóm tắt. Nếp Cút là giống lúa đặc sản địa phương của tỉnh Quảng Ngãi, có thời gian sinh 

trưởng dài, thích nghi tốt với vùng đầm lầy nước nóng giàu khoáng chất và mang giá trị kinh 

tế, văn hóa đặc trưng. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá các đặc điểm nông sinh 

học và chất lượng hạt của giống nếp Cút, làm cơ sở cho công tác bảo tồn và phát triển. Kết quả 

điều tra 60 nông hộ cho thấy giống được gieo trồng 1 vụ/năm theo phương thức tự để giống 

với lượng giống cấy 2,5 kg/sào (500 m2). Qua 2 niên vụ 2023–2024, đề tài đã mô tả 47 chỉ tiêu 

nông sinh học của giống. Năng suất thực thu đạt trung bình 31,91 tạ/ha (dao động từ 30,73 

đến 33,10 tạ/ha). Tỷ lệ gạo lật, gạo trắng và gạo nguyên lần lượt đạt 66,63–76,85%, 62,97–

71,33% và 48,87–58,88%. Hàm lượng amylose thấp (1,57–2,14%), hàm lượng protein từ 7,44 

đến 8,19%, độ hóa hồ từ 4,30 đến 5,90 điểm, độ bền gel đạt 89,40–100 mm và hạt gạo có mùi 

thơm nhẹ đặc trưng. Kết quả nghiên cứu cung cấp dữ liệu khoa học quan trọng phục vụ lập 

bảng mô tả tính trạng đặc trưng và hồ sơ lưu giữ nguồn gen, tạo tiền đề cho công tác phục 

tráng, bảo tồn và phát triển bền vững giống nếp Cút đặc sản. 

Từ khoá: thực trạng, nếp Cút, tính trạng đặc trưng, Quảng Ngãi 
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Abstract. “Nep Cut” is a local specialty glutinous rice variety of Quang Ngai province, characterized by 

its long growing season, good adaptation to mineral-rich hot swamps, and distinctive economic and 

cultural value. This study was conducted to evaluate the agrobiological characteristics and grain quality 

of the “Nep Cut” glutinous rice variety, as a basis for conservation and development. Survey results 

from 60 farming households showed that the variety was grown once a year using a self-seeding method 

with a seeding rate of 2.5 kg/500 m². Over two cropping seasons (2023–2024), the study described 47 

agrobiological indicators of the variety. The average actual yield reached 31.91 quintals/ha (ranging from 

30.73 to 33.10 quintals/ha). The percentages of brown rice, white rice, and whole rice were 66.63–76.85%, 

62.97–71.33%, and 48.87–58.88%, respectively. The amylose content was low (1.57–2.14%), protein 

content ranged from 7.44 to 8.19%, gelatinization degree from 4.30 to 5.90 points, gel strength reached 

89.40–100 mm, and the rice grains had a characteristic mild aroma. The research results provide 

important scientific data for creating tables describing characteristic traits and gene pool records, laying 

the groundwork for the restoration, conservation, and sustainable development of the “Nep Cut” 

specialty rice variety.  
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1 Đặt vấn đề  

Lúa gạo là cây lương thực chủ lực bảo đảm 

an ninh lương thực và phục vụ xuất khẩu của Việt 

Nam. Trong đó, gạo nếp chiếm khoảng 10% tổng 

lượng gạo xuất khẩu [1] và được định hướng gia 

tăng tỷ trọng trong chỉ tiêu phát triển ngành hàng 

lúa gạo quốc gia [2]. Tại tỉnh Quảng Ngãi, nếp Cút 

là giống lúa nếp đặc sản địa phương, được canh tác 

lâu đời tại vùng đầm lầy trũng thấp giàu khoáng 

chất thuộc xã Nghĩa Giang. Giống nếp này có giá 

trị kinh tế và gắn liền với đời sống văn hóa ẩm thực 

truyền thống [3]. Tuy nhiên, diện tích sản xuất hiện 

nay chỉ khoảng 35 ha/năm, chủ yếu dựa vào kinh 

nghiệm nông hộ, nguồn giống tự để qua nhiều 

năm dẫn đến nguy cơ thoái hóa. Bên cạnh đó, 

giống nếp Cút vẫn chưa được đánh giá đầy đủ và 

hồ sơ hóa theo quy định về quản lý nguồn gen. 

Xuất phát từ thực tiễn đó, nghiên cứu này được 

thực hiện nhằm đánh giá các đặc điểm hình thái và 

nông học của giống nếp Cút, tạo cơ sở khoa học cho 

công tác phục tráng, bảo tồn và phát triển bền vững 

giống nếp đặc sản này. 

2 Vật liệu và phương pháp 

2.1 Vật liệu và phạm vi nghiên cứu   

Nghiên cứu được tiến hành trên giống nếp 

Cút địa phương trong hai năm liên tiếp (2023–

2024) vào vụ Mùa. Thí nghiệm trên đồng ruộng 

được tiến hành vào đầu tháng 5 đến cuối tháng 10 

và triển khai tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa (cũ), 

nay thuộc xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi.  

2.2 Nội dung nghiên cứu 

Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất giống 

nếp Cút tại địa phương; phân tích một số đặc điểm 

nông sinh học chủ yếu, bao gồm đặc điểm hình 

thái, sinh trưởng, phát triển và năng suất. Đồng 

thời, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng và phẩm 

chất của giống nếp Cút. 

2.3 Phương pháp nghiên cứu 

Nhóm tác giả thiết kế và xây dựng bộ phiếu 

điều tra (60 phiếu) về thực trạng canh tác, sản xuất 

của giống nếp Cút dựa trên Tiêu chuẩn Quốc gia 

(TCVN 12181:2018) về Quy trình sản xuất hạt 

giống cây trồng tự thụ phấn [4] và Tiêu chuẩn 

Quốc gia (TCVN 13382-1:2021/BKHCN) về khảo 

nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn 

định của giống lúa [5]. Các thông tin về giống nếp 

Cút được thu thập dựa trên Phiếu mô tả và đánh 

giá ban đầu nguồn gen cây lúa, ban hành kèm theo 

Quyết định số 144/QĐ-TTTN-KH ngày 16/5/2012 

của Trung tâm tài nguyên thực vật, về việc ban 

hành tạm thời bộ phiếu: Điều tra, thu thập, mô tả, 

đánh giá vật liệu ban đầu, đánh giá sâu, bệnh 

nguồn gen cây trồng [6].  
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- Đối tượng điều tra: Nông hộ đã từng sản 

xuất hoặc đang canh tác giống nếp Cút. Tiến hành 

điều tra 60 nông hộ, mỗi hộ điều tra một phiếu, các 

nông hộ được chọn ngẫu nhiên. 

- Phương pháp điều tra: Điều tra bằng phương 

pháp chuyên gia và phỏng vấn trực tiếp các nông 

hộ theo mẫu phiếu điều tra thiết kế sẵn về các 

thông tin có liên quan đến tình hình canh tác và sản 

xuất nếp Cút như lịch thời vụ, diện tích và tập quán 

canh tác, năng suất mùa vụ, việc sử dụng hóa chất 

nông nghiệp (phân bón, thuốc BVTV) và một số 

thông tin chung về đặc tính của giống nếp Cút. 

- Phương pháp bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm 

được tiến hành trên ruộng thâm canh nếp Cút tại 

xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa (cũ), nay thuộc xã 

Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi và bố trí theo khối 

ngẫu nhiên không hoàn chỉnh, 2 lần nhắc lại, 5 

m2/mẫu nếp Cút (theo phương pháp đánh giá 

nguồn gen của IPGRI, 2001) với mật độ cấy 25 

khóm/m2 (hàng cách hàng 20 cm, cây cách cây 20 

cm) và khoảng cách giữa các ô thí nghiệm là 60 cm. 

Thí nghiệm gồm 24 dòng × 2 lần lặp = 48 ô cơ sở, 

chia làm 8 khối (mỗi khối 6 nghiệm thức ngẫu 

nhiên). Thời vụ gieo trồng và các biện pháp kỹ 

thuật canh tác trong thí nghiệm được áp dụng theo 

quy trình sản xuất lúa hiện hành tại địa phương, 

đồng thời tuân theo hướng dẫn của Phòng Nông 

nghiệp huyện Tư Nghĩa và Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và 

Môi trường) tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó, tất cả các 

nghiệm thức đều được áp dụng mức phân bón 

đồng nhất gồm: 5 tấn phân chuồng, 90 kg N, 50 kg 

P2O5 và 60 kg K2O/ha. Lượng phân được chia ra 

bón lót (100% phân chuồng, 100% lân, 30% đạm, 

20% kali), bón thúc lần 1 ở giai đoạn đẻ nhánh (50% 

đạm, 30% kali) và bón thúc lần 2 ở giai đoạn làm 

đòng/trỗ bông (20% đạm, 50% kali). Các biện pháp 

quản lý nước và phòng trừ sâu bệnh được áp dụng 

đồng đều cho tất cả các ô thí nghiệm. 

- Phương pháp xác định các chỉ tiêu: Các đặc 

điểm hình thái, sinh trưởng và phát triển, năng 

suất, chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh, 

hại chính của giống nếp Cút được thu mẫu, trồng, 

quan sát, đo đếm và đánh giá theo đúng quy trình 

hướng dẫn tại TCVN 13381-1:2021 (Giống cây 

trồng nông nghiệp – Khảo nghiệm giá trị canh tác 

và giá trị sử dụng – Phần 1: Giống lúa) và TCVN 

13382-1:2021 (Giống cây trồng nông nghiệp – Khảo 

nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn 

định – Phần 1: Giống lúa). Các tiêu chuẩn này được 

áp dụng làm căn cứ để đánh giá toàn diện đặc điểm 

nông sinh học và khả năng chống chịu sâu, bệnh 

hại của giống [5, 7]. Trong đó, các chỉ tiêu nông 

sinh học liên quan đến đặc điểm hình thái, sinh 

trưởng và phát triển ngoài đồng ruộng được quan 

sát, đo đếm và xác định khối lượng trên 30 cá thể 

đại diện; sau đó tính giá trị trung bình theo đúng 

hướng dẫn của quy trình khảo nghiệm. Các chỉ tiêu 

liên quan đến chất lượng gạo nếp Cút như:  

+ Chất lượng xay xát, được đánh giá trên 

mỗi mẫu giống có khối lượng 200 g (đã sấy khô đến 

ẩm độ hạt 14%), bố trí 3 lần lặp lại. Mẫu nếp Cút 

được tách vỏ trấu bằng máy SATAKE, sau đó chà 

trắng trong thời gian 3 phút. Các chỉ tiêu tỷ lệ gạo 

lật, gạo trắng và gạo nguyên được xác định và biểu 

thị theo đơn vị phần trăm (%). Phẩm chất xay xát 

được đánh giá theo thang điểm của IRRI [8].  

+ Độ hóa hồ (điểm): Chọn 6 hạt gạo trắng 

đồng đều, không nứt gãy của từng dòng (tiến hành 

trên 12 dòng tuyển chọn), đặt vào đĩa Petri, thêm 

10 ml dung dịch KOH 1,7%. Giữ ở 30°C trong 23 

giờ và phân cấp theo thang điểm 7 cấp của IRRI [8]. 

+ Độ bền gel (mm): Lúa nếp sau khi xát trấu, 

chà trắng thì gạo được nghiền thành bột mịn. Cân 

chính xác 100 mg bột gạo nếp đã được chuẩn bị cho 

vào ống nghiệm. Thêm 0,2 ml dung dịch Ethanol 

95% có chứa 0,03% Thymol blue, lắc nhẹ. Thêm 

tiếp 2 ml dung dịch KOH 0,2 N và khuấy đều bằng 

máy lắc Vortex. Đặt vào nồi cách thủy đang sôi 

trong thời gian 8 phút, trong thời gian đun sôi cần 

phải đảm bảo độ sôi của nước trong nồi cách thủy 

và phải giữ sự chuyển động lên xuống của tinh bột 

khi nấu không vượt quá 2/3 chiều cao ống nghiệm. 

Lấy các ống nghiệm ra và để yên ở nhiệt độ phòng 
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trong 5 phút. Làm lạnh bằng nước đá trong 30 

phút. Để ống nghiệm nằm ngang trên mặt phẳng, 

cho gel chảy ra từ từ. Để yên trong 1 giờ đến khi 

gel đặc lại. Đo chiều dài của gel từ đáy ống lên đến 

đầu nhọn của bề mặt gel. Mỗi mẫu lặp lại 3 lần 

song song. Đánh giá độ bền gel theo tiêu chuẩn 

IRRI [8]. 

+ Đánh giá mùi thơm theo phương pháp 

cảm quan: đem ngâm 1 g gạo nguyên của mỗi mẫu 

giống vào KOH 1,7%, đậy kín và ủ nóng ở nhiệt độ 

50°C trong 15 phút. Sau đó đem ra, để nguội, mở 

nút, ngửi và đánh giá mùi thơm ở 4 mức: Rất thơm, 

thơm, thơm nhẹ và không thơm theo phương pháp 

IRRI [8] và hướng dẫn của TCVN [5]. Mỗi lần trắc 

nghiệm sử dụng một giống gạo thơm (giống Bắc 

Thơm) và một giống không thơm (giống Q5) để đối 

chứng. 

+ Một số chỉ tiêu như: khối lượng 1.000 hạt 

(P1.000) (g) được xác định bằng cách cân khối 

lượng của ba mẫu, mỗi mẫu 1.000 hạt và lấy giá trị 

trung bình; Năng suất lý thuyết (NSLT) (tạ/ha) = 

(Số bông hữu hiệu của 25 khóm/m2) x (số hạt 

chắc/bông) x P1.000 hạt x 10-4; Năng suất thực thu 

(NSTT) (tạ/ha) = NSTT theo ô thí nghiệm và được 

xác định bằng cách cân khối lượng hạt trên mỗi ô 

thí nghiệm ở độ ẩm hạt 14% và quy ra năng suất 

tạ/ha; hàm lượng protein (%) trong hạt gạo được 

phân tích theo phương pháp của Lowry [9] và hàm 

lượng amylose (%) được phân tích theo phương 

pháp của Sadasivam và Manickam [10].  

2.4 Xử lý số liệu 

Áp dụng thống kê mô tả (tính trung bình, độ 

lệch chuẩn, tỷ lệ %) cho các chỉ tiêu hình thái, năng 

suất, phẩm chất hạt và thống kê tần suất đối với số 

liệu điều tra 60 nông hộ bằng phần mềm 

Excel/SPSS theo tài liệu của Gomez và Gomez 

(1984) [11].  

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Kết quả thực trạng canh tác và sản xuất 

giống nếp Cút tại tỉnh Quảng Ngãi 

Trong năm 2022, tiến hành điều tra sơ bộ đối 

với 60 nông hộ canh tác nếp Cút tại huyện Tư 

Nghĩa (cũ) nay là xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng 

Ngãi, kết quả cho thấy:  

- Về thời vụ và kỹ thuật canh tác: Các hộ nông 

dân chỉ sản xuất nếp Cút mỗi năm 1 vụ, thường bắt 

đầu làm mạ vào đầu tháng 5, cấy vào thời điểm 

đầu tháng 6 và thu hoạch cuối tháng 10 dương lịch; 

100% các nông hộ tự để giống, đồng thời, cho rằng 

giống nếp Cút hiện nay đã bị thoái hóa, lẫn tạp, 

không còn thơm ngon như trước đây và tỷ lệ nảy 

mầm của giống chỉ đạt 85%; lượng giống các nông 

hộ sử dụng trung bình cho một sào (500 m2) là 2,5 

kg. Tất cả các nông hộ đang canh tác nếp Cút trên 

ruộng đất thịt và dùng cuốc để làm đất trước khi 

cấy, vì đây là vùng đầm lầy không thể sử dụng 

máy để làm đất; hệ thống tưới-tiêu nước đều 

không chủ động, do đó, công tác xây dựng một hệ 

thống kênh mương thông thoáng để giúp chủ động 

trong việc tưới và tiêu nước là nguyện vọng của 

toàn bộ (100%) nông hộ được điều tra. Các nông hộ 

ở đây đều làm mạ và sử dụng phương pháp cấy 

bằng tay; trong quá trình chăm sóc nếp, có 51 hộ 

dân bón lót phân chuồng (phân bò) trước khi cấy 

và 9 hộ không bón lót phân chuồng. Kết quả điều 

tra cũng cho thấy 100% các nông hộ đều kết hợp cả 

hai biện pháp phòng trừ cỏ dại bằng thuốc BVTV 

và làm cỏ bằng tay. Theo bà con nông dân, cây nếp 

Cút rất ít bị nhiễm sâu, bệnh hại. Tuy nhiên, cũng 

có năm bị nhiễm bệnh đạo ôn và sâu đục thân. Cây 

nếp Cút từ lúc cấy đến thu hoạch không cần bón 

nhiều phân hóa học, chủ yếu bón phân kali để 

dưỡng thân và đòng cho cây nếp, đến khi nếp chín 

100% nông hộ đều thu hoạch theo phương pháp 

thủ công (gặt tay và tuốt lúa bằng máy đạp chân). 

- Về diện tích và năng suất: Tổng diện tích 

trồng nếp Cút của các hộ có xu hướng giảm mạnh 

qua 3 năm điều tra: 5,35 ha (năm 2019), 4,41 ha 

(năm 2020) và năm 2021 giảm gần một nửa diện 
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tích (2,27 ha) trồng so với năm 2020. Năm 2019, 

diện tích ruộng trồng nếp Cút của các hộ chủ yếu 

tập trung dưới 0,15 ha (chiếm 93,33%), chỉ 6,67% số 

hộ có diện tích canh tác nếp Cút trên 0,15 ha. Năm 

2020, số hộ có diện tích trồng nếp Cút phần lớn tập 

trung dưới 0,1 ha (chiếm 83,33%), khoảng 16,67% 

số hộ có diện tích canh tác nếp Cút trên 0,1 ha. Năm 

2021, 100% số hộ có diện tích trồng nếp Cút tập 

trung dưới 0,1 ha. Như vậy, diện tích ruộng trồng 

nếp Cút giảm mạnh qua các năm, trong đó, năm 

2021 giảm hơn 57% so với năm 2019 (Hình 1). 

Hình 1. Diện tích canh tác nếp Cút 

 Năng suất nếp Cút của các hộ chủ yếu dao động 

từ 20-30 tạ/ha (chiếm 76,67%), khoảng 20% số hộ đạt 

năng suất từ 10-20 tạ/ha, chỉ 2 hộ (chiếm 3,33%) thu 

hoạch cho năng suất trên 30 tạ/ha (Hình 2). 

 

- Một số thông tin chung về đặc tính của giống 

nếp Cút địa phương: Kết quả khảo sát trực tiếp 60 hộ 

nông dân tại địa phương ghi nhận giống nếp Cút 

có đặc điểm thân cao (trung bình từ 110–130 cm), 

bản cây hơi yếu nên dễ đổ ngã, khả năng đẻ nhánh 

tốt. Đặc điểm hình thái gồm lá thon dài, màu xanh 

nhạt; bông lúa dài (25–35 cm) và to. Hạt nếp Cút 

thuộc dạng ngắn - nhỏ - tròn, không có râu; hạt gạo 

màu trắng đục, chất lượng cơm mềm, dẻo và thơm. 

Về tình hình sâu bệnh hại, phần lớn các hộ được 

phỏng vấn (90%) đánh giá giống nếp Cút có khả 

năng kháng hoặc chỉ nhiễm nhẹ các đối tượng dịch 

hại chính như sâu cuốn lá, sâu đục thân và bệnh 

đạo ôn. Bên cạnh đó, khảo sát cũng ghi nhận ý kiến 

phản ánh từ người dân về một số khó khăn trong 

sản xuất, như hiện tượng giống có dấu hiệu thoái 

hóa, giảm mùi thơm so với trước đây. Các thông 

tin này phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng và 

thực tiễn canh tác của bà con nông dân qua điều tra 

xã hội học, làm cơ sở gợi mở cho các nghiên cứu 

chuyên sâu về di truyền cũng như đánh giá tác 

động môi trường độc lập trong thời gian tới.  

- Một số khó khăn trong canh tác, sản xuất nếp 

Cút và nguyện vọng của bà con trồng nếp: Hiện nay, 

hoạt động canh tác và sản xuất nếp Cút chủ yếu tập 

trung tại các chân ruộng đầm lầy bao quanh khu 

vực suối nước nóng Nghĩa Thuận. Điều kiện sản 

xuất tại đây gặp nhiều khó khăn, đặc biệt về nguồn 
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nước tưới và tiêu. Theo ý kiến của 100% hộ nông 

dân được khảo sát, khu vực này chưa có hệ thống 

thủy lợi phục vụ tưới – tiêu, nên người dân hoàn 

toàn phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và không chủ 

động được nguồn nước trong quá trình canh tác 

nếp. Bên cạnh đó, phía Tây vùng canh tác có Khu du 

lịch sinh thái nghỉ dưỡng, tắm bùn suối nước nóng 

Nghĩa Thuận do Công ty Cổ phần Thương mại và 

Du lịch Hà Mỹ Á làm chủ đầu tư. Việc xả nước từ 

các hồ chứa của khu nghỉ dưỡng đã nhiều lần gây 

ngập úng diện tích ruộng trồng nếp Cút của người 

dân. Hệ quả là một số diện tích phải bỏ hoang, cỏ 

dại phát triển mạnh, làm thu hẹp vùng sản xuất. 

Ngoài yếu tố thủy lợi, điều kiện đất đầm lầy khiến 

công tác làm đất và cấy lúa chủ yếu thực hiện thủ 

công, tốn nhiều công lao động. Trong bối cảnh lao 

động nông thôn ngày càng thiếu hụt, gây trở ngại 

lớn và ảnh hưởng đến toàn bộ quy trình sản xuất, từ 

gieo cấy đến thu hoạch. Mặt khác, chất lượng gạo và 

xôi nếp Cút có xu hướng suy giảm do hiện tượng 

lẫn tạp hạt gạo đỏ (lúa cỏ) và các dạng hạt khác. Tình 

trạng này không chỉ làm giảm giá trị thương phẩm 

mà còn ảnh hưởng đến uy tín của giống đặc sản địa 

phương. Vì vậy, người dân địa phương mong muốn 

phục tráng và duy trì các đặc tính vốn có của giống 

nếp Cút, đồng thời được hỗ trợ về khoa học kỹ 

thuật, cải thiện hệ thống thủy lợi nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho quá trình canh tác và sản xuất nếp Cút. 

Việc phục tráng giống kết hợp với ứng dụng tiến bộ 

kỹ thuật và đầu tư hạ tầng tưới – tiêu sẽ góp phần 

nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng sản phẩm 

và ổn định vùng sản xuất. Qua đó, nông dân có thể 

yên tâm duy trì và mở rộng diện tích canh tác nếp 

Cút, nâng cao thu nhập và từng bước xây dựng 

thương hiệu đặc sản địa phương, hướng tới mở 

rộng thị trường tiêu thụ và thương mại hóa sản 

phẩm nếp đặc sản trên phạm vi toàn quốc. 

3.2  Đánh giá các đặc điểm nông sinh học đặc 

trưng của giống nếp Cút. 

Qua 2 mùa vụ nghiên cứu (2023–2024), đã 

hoàn thiện mô tả 47 chỉ tiêu nông sinh học của 

giống nếp Cút theo các tiêu chuẩn khảo nghiệm hiện 

hành (Bảng 1, Bảng 2 và Bảng 3). Kết quả thu được 

cho thấy giống nếp Cút sở hữu một số đặc điểm 

hình thái và nông sinh học nổi bật, mang tính đặc 

trưng địa phương:  

- Đặc điểm sinh trưởng và dáng cây: Nếp Cút 

thuộc nhóm giống lúa cảm quang có thời gian sinh 

trưởng dài (152–154 ngày, thu hoạch vào cuối tháng 

10). Khóm lúa có tập tính sinh trưởng đứng, thân 

cây thuộc nhóm cao đến rất cao (118,73–133,65 cm). 

Tuy nhiên, nhờ lóng thân dày và độ cứng cây ở mức 

trung bình, cây vẫn duy trì được trạng thái nghiêng 

nhẹ, ít bị đổ rạp hoàn toàn trước thu hoạch. Một đặc 

tính nông học ưu việt khác của giống là độ tàn lá rất 

muộn (lá đòng và lá xanh giữ màu tự nhiên cho đến 

khi hạt chín hoàn toàn), giúp duy trì hiệu suất quang 

hợp tích lũy chất khô về hạt.  

- Đặc điểm cấu thành năng suất và bông lúa: Cây 

có khả năng đẻ nhánh tốt, số bông/cây nhiều, cổ 

bông thoát hoàn toàn giúp hạn chế lép hạt phần gốc 

bông. Bông lúa có chiều dài trung bình (27,33–29,01 

cm), có hình thành gié thứ cấp và đạt từ 108,86 đến 

108,93 hạt chắc/bông. Trạng thái bông lúa khi chín 

gục nhẹ, vỏ trấu màu vàng đặc trưng, không có râu.  

- Đặc điểm hạt và phẩm chất gạo: Hạt thóc có 

kích thước trung bình (chiều dài 6,55–6,83 mm; 

chiều rộng 3,25-3,39 mm), khối lượng 1.000 hạt đạt 

24,75-24,78 g. Hạt gạo lật có màu trắng trong, dạng 

hạt bán tròn (tỷ lệ 𝐷/𝑅 = 1,62 ) và thể hiện mùi 

thơm nhẹ đặc trưng khi cảm quan.  

Đặc điểm thân cao (trên 120 cm) kết hợp với 

thời gian sinh trưởng dài của nếp Cút phản ánh sự 

thích nghi tiến hóa lâu đời của giống với điều kiện 

canh tác tại vùng đầm lầy trũng thấp giàu khoáng 

chất Nghĩa Giang. Tán lá đứng và độ tàn lá muộn là 

những ưu điểm sinh học quan trọng đóng góp vào 

việc duy trì năng suất thực thu ổn định. Tuy nhiên, 

chiều cao cây lớn cũng là thách thức đối với nguy cơ 

ngập úng muộn hoặc dông lốc ở cuối vụ Mùa, đòi 

hỏi biện pháp kỹ thuật canh tác thích hợp (như quản 

lý phân bón Kali hợp lý) nhằm tăng cường độ cứng 

thân cây. 
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Bảng 1. Nhóm tính trạng định tính của giống nếp Cút

TT Tính trạng Giai đoạn 

đánh giá 

Trạng thái biểu 

hiện 

Phương 

pháp đánh 

giá 

Thang điểm đánh giá 

1  Sắc tố antoxian của 

lá mầm 

Lá thứ nhất 

vượt qua bao 

lá mầm 

Không có hoặc 

rất nhạt-1 

Quan sát Không có hoặc rất nhạt-1; 

Nhạt-3; Đậm-5 

2  Màu lá gốc (lá dưới 

cùng) 

Lá thứ nhất 

vượt qua bao 

lá mầm 

Xanh-1 Quan sát Xanh-1; Tím nhạt-3; Sọc 

tím-3; Tím-4 

3  Mức độ xanh của lá Chuẩn bị làm 

đòng 

Xanh trung 

bình-5 

 

Quan sát Xanh nhạt-3; Xanh trung 

bình-5; Xanh đậm-7 

4  Sự phân bố sắc tố 

antoxian của lá 

Chuẩn bị làm 

đòng 

Không có hoặc 

chỉ có ở đỉnh -1 

Quan sát Không có hoặc chỉ có ở đỉnh 

-1; Chỉ có ở viền lá-2; Chỉ có 

vệt-3; Đồng nhất-4 

5  Sắc tố antoxian của 

lá 

Chuẩn bị làm 

đòng 

Không có-1 Quan sát Không có-1; Có-9 

6  Sắc tố antoxian của 

bẹ lá 

Chuẩn bị làm 

đòng 

Không có-1 Quan sát Không có-1; Có-9 

7  Mức độ sắc tố 

antoxian của bẹ lá 

Chuẩn bị làm 

đòng 

Không có hoặc 

Rất nhạt-1 

Quan sát Không có hoặc Rất nhạt-1; 

Nhạt-3; Trung bình-5; Đậm-7 

8  Sắc tố antoxian của 

tai lá 

Chuẩn bị làm 

đòng 

Không có-1 Quan sát Không có-1; Có-9 

9  Lông ở phiến lá Chuẩn bị làm 

đòng 

Không có hoặc 

rất ít-1 

Quan sát Không có hoặc rất ít-1; Ít-3; 

Trung bình-5; Nhiều-7; Rất 

nhiều-9 

10  Sắc tố antoxian của 

cổ lá (gối lá) 

Chuẩn bị làm 

đòng 

Không Quan sát Không có-1; Có-9 

11  Màu sắc thìa lìa của 

lá 

Chuẩn bị làm 

đòng 

Trắng trong-1 Quan sát Trắng trong -1; Xanh-2; 

Xanh có sọc tím-3; Tím nhạt-

4; Tím-5 

12  Hình dạng thìa lìa 

của lá 

Chuẩn bị làm 

đòng 

Xẻ-3 Quan sát Tù-1, Nhọn-2, Xẻ-3 

13  Trạng thái phiến lá 

đòng (quan sát 

sớm) 

Bắt đầu nở hoa Thẳng-1 Quan sát Thẳng-1; Nửa thẳng-3; 

Ngang-5; Gục xuống-7 

14  Trạng thái phiến lá 

đòng (quan sát 

muộn) 

Chín Nửa thẳng-3 Quan sát Thẳng-1; Nửa thẳng-3; 

Ngang-5; Gục xuống-7 

15  Tập tính sinh 

trưởng của khóm 

Chuẩn bị làm 

đòng 

Đứng-1 Quan sát Đứng-1; Nửa đứng-3; Mở-5; 

Xòe-7 

16  Khả năng gấp 

khuỷu của khóm 

Chuẩn bị làm 

đòng 

Không có-1 Quan sát Không có-1; Có-9 

17  Thời gian trỗ (khi 

50% số cây có bông 

trỗ) 

1/2 bông trỗ 

thoát 

Muộn-7 Quan sát Rất sớm-1; Sớm-3; Trung 

bình-5; Muộn-7 

18  Bất dục đực 1/2 bông trỗ 

thoát 

Không -1 Quan sát Không-1; Bất dục một phần-

2; Bất dục hoàn toàn-3 
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TT Tính trạng Giai đoạn 

đánh giá 

Trạng thái biểu 

hiện 

Phương 

pháp đánh 

giá 

Thang điểm đánh giá 

19  Sắc tố antoxian của 

mỏ vỏ trấu 

Chín sữa Rất nhạt-1 (vụ 

Mùa 2023) đến 

Nhạt-3 (vụ Mùa 

2024) 

Quan sát Không có hoặc rất nhạt-1; 

Nhạt-3; Trung bình-5; Đậm-7 

20  Màu sắc núm nhụy Đang giữa thời 

kì nở hoa 

Trắng-1 Quan sát Trắng-1; Xanh nhạt-2; Vàng-

3; Tím nhạt-4; Tím-5 

21  Sắc tố antoxian của 

đốt thân 

Chín sữa Không có-1 Quan sát Không có-1; Có-9 

22  Độ dày thân Chín sữa Dày-7 Quan sát Mỏng-3; Trung bình-5; Dày-

7 

23  Số bông/cây Chín sữa Nhiều-7 Đo đếm Ít-3; Trung bình-5; Nhiều-7 

24  Râu trên bông Bắt đầu nở hoa Không có-1 Quan sát Không có-1; Có-9 

25  Lông của vỏ trấu Nở hoa, Chín 

sáp 

Trung bình-5 Quan sát Không có hoặc rất ít-1; Ít-3; 

Trung bình-5; Nhiều-7; Rất 

nhiều-9 

26  Màu của vỏ trấu Chín hoàn 

toàn 

Vàng-2 Quan sát Vàng nhạt-1; Vàng-2; Nâu 

nhạt-3; Nâu-4; Nâu đậm-5; 

Đỏ đến tím nhạt-6; Tím-7; 

Đen-8; Màu khác-9 

27  Màu của mỏ hạt Chín sáp, Chín Vàng-2 đến 

Nâu-3 
Quan sát Trắng-1; Vàng-2; Nâu-3; Đỏ-

4; Tím-5; Đen-6 

28  Thoát cổ bông Chín Thoát hoàn toàn 

-9 
Quan sát Không thoát-3; Thoát một 

phần-5; Thoát-7; Thoát hoàn 

toàn-9 

29  Độ cứng cây Vào chắc, Chín Trung bình-5: 

Hầu hết cây bị 

nghiêng 

Quan sát Cứng: Cây không bị đổ-1; 

Trung bình: Hầu hết cây bị 

nghiêng-5; Yếu: Hầu hết cây 

bị đổ rạp-9 

30  Trạng thái của 

bông so với thân 

Chín Gục nhẹ-4 Quan sát Đứng-1; Nửa đứng-2; Gục-3; 

Gục nhẹ-4 

31  Gié thứ cấp Chín Có-9 Quan sát Không có-1; Có-9 

32  Mức độ gié thứ cấp Chín Trung bình-5 Quan sát Ít-3; Trung bình-5; Nhiều-7 

33  Độ tàn lá Chín Muộn-1: Lá giữ 

màu xanh tự 

nhiên 

Quan sát Muộn: Lá giữ màu xanh tự 

nhiên-1; Trung bình: Các lá 

trên biến vàng-5; Sớm: Tất cả 

lá biến vàng hoặc chết-9 

34  Độ rụng hạt Chín Trung bình-5 

(10-50% số hạt 

rụng) 

Giữ chặt cổ 

bông và vuốt 

dọc bông, 

tính tỷ lệ (%) 

hạt rụng 

Khó rụng (<10% số hạt 

rụng)-1; Trung bình (10-50% 

số hạt rụng) -5; Dễ rụng 

(>50% số hạt rụng)-9 
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TT Tính trạng Giai đoạn 

đánh giá 

Trạng thái biểu 

hiện 

Phương 

pháp đánh 

giá 

Thang điểm đánh giá 

35  Thời gian chín 

(ngày) (số ngày từ 

gieo đến 85% số 

hạt chín) 

Chín 85% Muộn-7 Quan sát Sớm-3; Trung bình-5; Muộn-

7 

36  Màu sắc mày hạt Chín hoàn 

toàn 

Vàng-2 Quan sát Vàng nhạt-1; Vàng-2; Đỏ-3; 

Tím-4 

 
Bảng 2. Nhóm tính trạng định lượng của giống nếp Cút 

 

TT Tính trạng Giai đoạn 

đánh giá 

Trạng thái 

biểu hiện 

(2023) 

Trạng thái 

biểu hiện 

(2024) 

Phương 

pháp đánh 

giá 

Thang điểm đánh giá 

1 Chiều dài phiến 

lá (cm) 

Bắt đầu nở 

hoa 

Trung bình-5 

59,92 (55,00 ± 

5,74-75,60 ± 

11,32 cm) 

Trung bình-5 

57,88 (54,04 ± 

8,11-64,80 ± 

16,42 cm) 

Đo đếm Rất ngắn (<21 cm)-1; 

Ngắn (21-40 cm)-3; 

Trung bình (41-60 cm) 

-5; Dài (61-80 cm)-7 

2 Chiều rộng 

phiến lá (cm) 

Bắt đầu nở 

hoa 

Trung bình-5 

1,23 (1,06 ± 

0,19-1,42 ± 0,29 

cm) 

Trung bình-5 

1,26 (1,14 ± 

0,13-1,68 ± 0,41 

cm) 

Đo đếm Hẹp (<1 cm)-3; Trung 

bình (1-2 cm)-5; Rộng 

(>2 cm)-7 

3 Chiều dài thân 

(cm) (trừ bông) 

Chín sữa Cao-7 

118,73 (100,20 

± 20,87-128,60 

± 4,51 cm) 

Rất cao-9 

133,65 (127,76 

± 7,18-141,40 ± 

7,92 cm) 

Đo đếm Rất thấp (<80 cm)-1; 

Thấp (80-89 cm)-3; 

Trung bình (90-109 

cm)-5; Cao (110-120 

cm)-7; Rất cao (>120 

cm)-9 

4 Chiều dài trục 

bông chính (cm) 

Chín sữa, 

Chín 

Trung bình-5 

27,33 (25,40 ± 

3,05-29,40 ± 

2,97 cm) 

Trung bình-5 

29,01 (24,60 ± 

3,36-34,60 ± 

4,39 cm) 

Đo đếm Rất ngắn 

 (<20 cm)-1; Ngắn (20-

25 cm)-3; Trung bình 

(26-30 cm)-5; Dài (31-

35 cm)-7; Rất dài (>35 

cm)-9 

5 Số hạt 

chắc/bông 

Chín 108,86 (87,40 ± 

16,32-137,40 ± 

38,79 

hạt/bông) 

108,93 (90,20 ± 

11,82-139,00 ± 

36,75 

hạt/bông) 

Đo đếm - 

6 Khối lượng 1000 

hạt thóc (g) 

Chín hoàn 

toàn 

Trung bình-5 

24,75 (24,17 ± 

1,28–25,69 ± 

0,83 g) 

Trung bình-5 

24,78 (24,24 ± 

1,25–25,22 ± 

1,65 g) 

Cân ở độ 

ẩm hạt 

13,5% 

Thấp-3; Trung bình-5; 

Cao-7 

7 Chiều dài hạt 

thóc (mm) 

Chín hoàn 

toàn 

Trung bình-5 

6,55 (6,10 ± 

0,22-7,00 ± 0,71 

mm) 

Dài-7 

6,83 (6,40 ± 

0,29-7,24 ± 0,34 

mm) 

Đo đếm Ngắn-3; Trung bình-5; 

Dài-7 

8 Chiều rộng hạt 

thóc (mm) 

Chín hoàn 

toàn 

Rộng-7  

3,25 (2,90 ± 

0,22-3,50 ± 0,15 

mm) 

Rộng-7 

3,39 (3,16 ± 

0,11-3,64 ± 0,34 

mm) 

Đo đếm Hẹp-3; Trung bình-5; 

Rộng-7 
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Bảng 3. Nhóm tính trạng chất lượng hạt của giống nếp Cút 

 

STT Tính trạng Giai đoạn 

đánh giá 

Trạng thái biểu 

hiện 

Phương 

pháp đánh 

giá 

Thang điểm đánh giá 

1 Hình dạng hạt gạo 

lật (D/R) 

Chín hoàn 

toàn 

Bán tròn-2 1,62 

(1,51 ± 0,10-1,74 

± 0,19) 

Đo đếm Tròn-1; Bán tròn-2; Bán thon-3; 

Thon-4; Thon dài-5 

2 Màu sắc hạt gạo lật  Chín hoàn 

toàn 

Trắng-1 Quan sát Trắng-1; Nâu nhạt-2; Đốm nâu-

3; Nâu đậm-4; Đỏ nhạt-5; Đỏ-6; 

Đốm tím-7; Tím-8; Tím sẫm 

hoặc đen-9 

3 Hương thơm hạt 

gạo lật 

Chín hoàn 

toàn 

Thơm nhẹ-2 Cảm quan Không có hoặc thơm rất nhẹ-1; 

Thơm nhẹ-2; Thơm-3 

Ghi chú: Các chỉ tiêu được đánh giá theo TCVN-13381-1:2021 và TCVN-13382-1:2021. 

 

 

 

 
 

 

Hình 3. Một số đặc điểm hình thái tiêu biểu của giống nếp Cút 

Ghi chú: Hình ảnh chụp thực tế ngoài đồng ruộng/phòng thí nghiệm được ghép bố cục 

 

3.2 Đánh giá năng suất và một số đặc điểm đặc 

trưng về phẩm chất gạo nếp Cút 

Kết quả tổng hợp từ 2 mùa vụ nghiên cứu 

(2023–2024) cho thấy giống nếp Cút đạt năng suất 

lý thuyết dao động từ 51,15 đến 53,08 tạ/ha, năng 

suất thực thu trung bình đạt 31,91 tạ/ha (dao động 

từ 30,73 đến 33,10 tạ/ha) (Bảng 4).  

Năng suất thực thu ghi nhận tại các ô thí 

nghiệm cao hơn so với thực tế sản xuất của nông 

hộ địa phương (chủ yếu dao động trong khoảng 

20,00 – 30,00 tạ/ha). Kết quả này phản ánh hiệu quả 



Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
Tập 135, Số 3C, 93–105, 2026 

pISSN 2588-1191 
eISSN 2615-9708 

 

DOI: 10.26459/hueunijard.v135i3C.8334 103 

 

  

tích cực của việc tối ưu hóa quy trình kỹ thuật canh 

tác, bao gồm mật độ cấy (25 khóm/m²), chế độ dinh 

dưỡng cân đối và khả năng chủ động điều tiết nước 

tưới. Mặc dù vậy, khi so sánh với một số giống nếp 

đặc sản khác như nếp Hương (57,90 tạ/ha), nếp 

Cẩm (58,50 tạ/ha), nếp Bến Tre (62,00 tạ/ha) hay 

nếp Đùm Lá Xanh (73,00 tạ/ha) [12], năng suất thực 

thu của nếp Cút vẫn ở mức trung bình thấp và có 

sự chênh lệch đáng kể so với năng suất lý thuyết 

(chỉ đạt xấp xỉ 60–62% tiềm năng lý thuyết). 

Nguyên nhân chủ yếu do điều kiện canh tác đặc 

thù tại vùng đất đầm lầy trũng thấp, kết hợp với 

tập quán tự để giống qua nhiều năm dẫn đến hiện 

tượng thoái hóa giống, tỷ lệ hạt lép còn cao và cây 

dễ gãy đổ ở thời điểm cuối vụ.  

 

Bảng 4. Năng suất lý thuyết và năng suất thực thu của nếp Cút qua 2 mùa vụ  

Chỉ tiêu năng suất Vụ mùa 2023 Vụ mùa 2024 Trung bình 2 vụ 

Năng suất lý thuyết (tạ/ha) 51,15 (35,38 ± 9,41–58,79 

± 22,96) 

53,08 (36,30 ± 8,71–73,76 

± 33,87) 

52,12 

Năng suất thực thu (tạ/ha) 30,73 (29,10 ± 1,85 – 36,87 

± 3,46) 

33,10 (30,17 ± 4,06 – 37,42 

± 4,25) 

31,91 

Hiệu suất thực thu/lý thuyết (%) 60,08 62,36 61,22 

 

Về chất lượng thương phẩm, qua phân tích 

trên các mẫu đại diện, giống nếp Cút đạt tỷ lệ gạo 

lật từ 66,63 đến 76,85%, tỷ lệ gạo trắng từ 62,97 đến 

71,33% và tỷ lệ gạo nguyên đạt từ 48,87 đến 58,88%.  

Từ 24 dòng khảo sát ban đầu, đề tài đã tuyển 

chọn 12 dòng ưu tú đại diện để tiếp tục phân tích 

sâu về các chỉ tiêu hóa sinh và chất lượng chế biến. 

Kết quả cho thấy hạt gạo nếp Cút có hàm lượng 

amylose rất thấp, dao động từ 1,57 đến 2,14%. Đây 

là chỉ số đặc trưng cốt lõi tạo nên độ dẻo cao và tính 

bết dính đặc thù của giống. Hàm lượng protein hạt 

đạt trung bình 7,81% (dao động từ 7,44 đến 8,19%), 

tương đương với giống nếp Ba Tháng (7,17%) [13], 

nhưng thấp hơn một số giống nếp đặc sản miền núi 

như Khẩu Cằn Cứu, nếp Ngự Bình Định (8,10%), 

Khẩu Mu Vai (8,67%) hay nếp CK92 (10,03%) [14, 

15, 16]. Bên cạnh đó, độ hóa hồ đạt mức trung bình 

(4,30–5,90 điểm) và độ bền gel thuộc dạng gel mềm 

(89,40–100 mm), kết hợp với mùi thơm nhẹ đặc 

trưng giúp cơm nếp Cút sau khi nấu chín có độ 

mềm dẻo lâu ráo và giữ hương thơm lâu (Bảng 5).  

Hàm lượng amylose rất thấp kết hợp với độ 

bền gel mềm là yếu tố quyết định khiến nếp Cút rất 

được ưa chuộng trong chế biến các món ăn truyền 

thống địa phương (xôi, bánh) và đặc biệt là nguyên 

liệu chính cho sản phẩm rượu nếp Hạ Thổ Bách 

Nhật. Mặc dù vậy, tỷ lệ gạo nguyên còn ở mức 

khiêm tốn (dưới 60%) và năng suất thực thu chưa 

cao cho thấy sự cần thiết phải triển khai quy trình 

chọn lọc, phục tráng nguồn gen nhằm loại bỏ hạt 

lẫn tạp (lúa cỏ hạt đỏ), cải thiện chất lượng xay xát 

và nâng cao giá trị thương phẩm cho giống nếp Cút 

đặc sản.  

 

Bảng 5. Phẩm chất xay xát và đặc tính hóa sinh hạt của giống nếp Cút 

Chỉ tiêu phân tích Đơn vị Khoảng giá trị Giá trị trung bình Đánh giá 

Tỷ lệ gạo lật % 66,63–76,85 71,74 Khá 

Tỷ lệ gạo trắng % 62,97–71,33 67,15 Trung bình 

Tỷ lệ gạo nguyên % 48,87–58,88 53,88 Thấp (<60%) 

Hàm lượng amylose % 1,57–2,14 1,86 Rất thấp (dẻo quánh) 
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Chỉ tiêu phân tích Đơn vị Khoảng giá trị Giá trị trung bình Đánh giá 

Hàm lượng protein % 7,44–8,19 7,81 Khá (tương đương nếp Ba Tháng) 

Độ hóa hồ Điểm 4,30–5,90 5,10 Trung bình (cấp 4–5) 

Độ bền gel mm 89,40–100,00 94,70 Gel mềm (>70 mm) 

Cảm quan mùi thơm Mức độ Thơm nhẹ Cấp 2 Giữ mùi sau chế biến 

4 Kết luận  

Giống nếp Cút được gieo trồng 1 vụ/năm 

(làm mạ đầu tháng 5, gieo cấy tháng 6 và thu hoạch 

cuối tháng 10). 100% nông hộ tự để giống với lượng 

gieo cấy 2,5 kg/sào (500 m2). Canh tác chủ yếu trên 

ruộng đầm lầy, làm đất và thu hoạch thủ công. 

Xây dựng được bộ mô tả gồm 47 chỉ tiêu 

nông sinh học của giống. Nếp Cút có thời gian sinh 

trưởng dài (152–154 ngày), cây cao (118,73–133,65 

cm), năng suất thực thu trung bình đạt 31,91 tạ/ha. 

Hạt gạo có tỷ lệ nguyên đạt 48,87–58,88%, hàm 

lượng amylose thấp (1,57–2,14%), hàm lượng 

protein đạt 7,44–8,19%, độ bền gel mềm và có mùi 

thơm nhẹ đặc trưng. 

Kết quả nghiên cứu là tiền đề khoa học quan 

trọng phục vụ công tác phục tráng, chọn lọc duy trì 

và phát triển bền vững giống nếp Cút tại Quảng 

Ngãi. 
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số 1265/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2022 

về việc phê duyệt nhiệm vụ điều tra, thu thập, 
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ổn định – Phần 1: Giống lúa. Hà Nội; 2021. 
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13. Trần Thị Lợi và cộng sự. Nghiên cứu, phục 
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